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I. CẤU TRÚC CỦA ĐỀ THI  

 Bài thi bao gồm có 2 phần: phần Đọc hiểu (80 điểm) và phần Viết (20 điểm). 

 Bài thi dược tính theo thang điểm 100. 

 Các quy định về đề thi và thang điểm được thể hiện trong cấu trúc cụ thể như sau: 

Part one: Reading comprehension (80 points) 

1. Multiple choice (30 points) 

2. Matching (10 points) 

3. Read the passages and choose the correct answer to the questions (30 points) 

4. Cloze test (10 points) 

Part two: Writing (20 points) 

 Write a short email/letter/paragraph. 

II. NỘI DUNG ÔN TẬP CỤ THỂ 

Dưới đây là những nội dung kiến thức tập trung cho bài thi: 

1. Verb tenses: Thì 

2. Conditional sentences(Type 1+2): Câu điều kiện 

3. Passive and active voices: Dạng chủ động, bị động 

4. Verb patterns: Các dạng động từ: nguyên mẫu không TO, có TO hay V.ing 

5. Comparison (comparatives and superlatives of nouns,  adjectives, and adverbs): So 

sánh danh từ, tính từ hay trạng từ. 

6. Modal verbs: động từ khiếm khuyết: must, should, can… 

7. Prepositions: Giới từ: in, on, at… 

8. Determiner (Articles+ Quantifier+ Cardinal& Ordinal numbers): Mạo từ: a, an, 

the, số từ: some, any, many, much.., số đếm: one, two, three.., số thứ tự: first, 

second.. 

9. Indirect speech : Câu gián tiếp 

10. Relative clauses: mệnh đề quan hệ: WHO, WHICH, THAT… 

11. Vocabulary: pronouns, nouns, verbs…: từ vựng: đại từ, danh từ, động từ… 

12. Other structures: các cấu trúc cơ bản khác 

13. Transformation: Các cấu trúc cơ bản chuyển đổi câu. 


